	UBND HUYỆN NAM SÁCH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÝ 9
Thời gian làm bài 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2.0 điểm) 
                      Bảng: Thống kê dân số Việt Nam hàng năm

	Năm
	Số dân của Việt Nam
	Tỷ lệ gia tăng tự nhiên (%)

	
	Triệu người
	% so với Thế giới 
	Xếp hạng so với Thế giới
	

	2017 (tính đến ngày 7/12/2017)
	95,41
	1.27
	14
	1.03

	2016
	94,44
	1.27
	14
	1.07


                                                                           (Nguồn: Từ Liên Hợp Quốc)

a) Nhận xét về số dân, tỷ lệ gia tăng tự nhiên hàng năm của nước ta năm 2017 so với năm 2016.
b) Nêu lợi ích của việc giảm tỷ lệ gia tăng tự nhiên hàng năm của dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. 
Câu 2 (5.0 điểm) 
Dựa vào At lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
a) Cho biết những thuận lợi về kinh tế xã hội đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng.
b) Trình bày vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội vùng.

Câu 3 (3.0 điểm)  
Cho bảng số liệu sau: 
Tình hình xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2007- 2016
                                                                            (Đơn vị: tỷ USD)
	Năm
	Tổng giá trị xuất nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2007
	111,26
	48,56
	62,70

	2011
	203,66
	96,91
	106,75

	2015
	327,76  
	162,11
	165,65

	2016
	350,74
	176,63
	174,11


                                            (Nguồn: Báo điện tử hải quan Việt Nam)
a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu ở nước ta giai đoạn 2007- 2016.
b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn trên.
HS được sử dụng At lát địa lí Việt Nam để làm bài
-------------------- Hết --------------------
	UBND HUYỆN NAM SÁCH

PHÒNG GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 9

(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	Nhận xét
	

	
	- Dân số nước ta đông, ngày càng tăng (CM=SL)
- Tỷ lệ gia tăng tự nhiên hàng năm có xu hướng giảm (CM=SL)
	0.50
0.50

	
	Nêu ý nghĩa
	

	
	- Kinh tế: Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Xã hội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cao dân cư, giải quyết được vấn đề việc làm, y tế, giáo dục phát triển, ổn định xã hội...

- Tài nguyên được sử dụng hợp lí, tiết kiệm hơn.

- Bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm, phát triển theo hướng bền vững
*HS có thể không nêu được đầy đủ các ý trên nhưng trình bày được các ý khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	a.(3.0 điểm) Những thuận lợi về kinh tế- xã hội đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng 

	
	- Dân cư - nguồn lao động:

+ Dân số đông nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào, 
+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có trình độ chuyên môn kĩ thuật tốt.
- CSVC-CSHT: 

+ Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả nước 

+Có một số đô thị được hình thành từ lâu đời (Hà Nội, Hải Phòng)
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Chính sách ưu tiên phát triển vùng là một trong vùng KT trọng điểm...
-  Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời... (thưởng 0,5 nếu HS chưa được điểm tối đa)
	0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50


	
	b.(2.0 điểm) Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội vùng

	
	- Vị trí: 
+ Tiếp giáp: Lào;Tây Nguyên, Biển Đông, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ

+ Có nhiều đảo, quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Lãnh thổ:  Kéo dài, hẹp ngang

- Ý nghĩa của vị trí địa lí, lãnh thổ

+ Cầu nối Bắc - Nam

+ Nối Tây Nguyên với Biển

+ Các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước
	0.75
0.25

0.25

0.25

0.25
0.25

	Câu 3
(3.0 điểm)
	a. (2.0 điểm) Vẽ biểu đồ

	
	- Xử lí số liệu: 

Bảng: Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2007-2016 Đơn vị: %
Năm

Tổng giá trị xuất nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
2007

100

43.6

56.4

2011

100

47.6

52.4

2015

100

49.5

50.5

2016

100

50.4

49.6

(Không có tên bảng số liệu hoặc sai tên bảng số liệu trừ 0.20đ)
-Vẽ biểu đồ: 
+ Vẽ biểu đồ miền khép lại thành hình chữ nhật nằm ngang: Đẹp, chia tỷ lệ chính xác, có số liệu trên miền; có tên biểu đồ, chú giải 
( Lưu ý: Vẽ đúng mà thiếu một tiêu chí trừ 0,25đ)
	0.50
1.50

	
	b. (1.0 điểm) Nhận xét

	
	- Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta có sự thay đổi:

+ Tỷ trọng giá trị xuất khẩu tăng (CM=SL) 
+ Tỷ trọng giá trị nhập khẩu giảm (CM=SL)
	0.50
0.50


--------------- Hết --------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC








